PHỤ LỤC 1
Tổng hợp số liệu kết quả giải quyết, trả lời KNCT gửi tới trước Kỳ họp thứ 6,

Quốc hội khóa XV của các cơ quan có thẩm quyền (Số liệu tính đến ngày 08/3/2024)
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 775/BC-UBTVQH15 ngày 02/4/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
	STT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Tổng số kiến nghị
	Tổng số kiến nghị đã trả lời
	Số kiến nghị chưa trả lời

	1 
	Ủy ban Kinh tế
	13
	13
	0

	2 
	Ủy ban Pháp luật
	5
	5
	0

	3 
	Uỷ ban Tư pháp
	4
	4
	0

	4 
	Ủy ban Văn hóa, Giáo dục
	3
	3
	0

	5 
	Ủy ban Tài chính, Ngân sách
	3
	3
	0

	6 
	Ủy ban Xã hội 
	3
	3
	0

	7 
	Ủy ban KHCN&MT 
	1
	1
	0

	8 
	Tổng Thư ký Quốc hội
	8
	8
	0

	9 
	Ban Dân nguyện
	2
	2
	0

	10 
	Bộ Quốc phòng
	25
	25
	0

	11 
	Bộ Công an
	63
	63
	0

	12 
	Bộ Tư pháp
	37
	37
	0

	13 
	Bộ Tài chính
	70
	59
	11

	14 
	Bộ Công thương
	39
	39
	0

	15 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	117
	117
	0

	16 
	Bộ Giao thông Vận tải 
	103
	101
	2

	17 
	Bộ Xây dựng
	39
	39
	0

	18 
	Bộ Thông tin – Truyền thông
	31
	31
	0

	19 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	96
	96
	0

	20 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	85
	85
	0

	21 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	38
	38
	0

	22 
	Bộ Nội vụ
	57
	57
	0

	23 
	Bộ Y tế
	117
	117
	0

	24 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	23
	23
	0

	25 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	80
	80
	0

	26 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	6
	6
	0

	27 
	Bộ Ngoại giao
	1
	1
	0

	28 
	Ủy ban Dân tộc
	17
	17
	0

	29 
	Văn phòng Chính phủ 
	152
	115
	37

	30 
	Thanh tra Chính phủ
	15
	15
	0

	31 
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	5
	5
	0

	32 
	Ngân hàng chính sách xã hội
	2
	2
	0

	33 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	12
	12
	0

	34 
	Tòa án nhân dân tối cao
	9
	6
	3

	35 
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	1
	1
	0

	36 
	Ban Tổ chức Trung ương
	3
	3
	0

	37 
	Hội Cựu chiến binh Việt Nam
	1
	1
	0

	38 
	UB QL vốn nhà nước tại doanh nghiệp
	3
	3
	0

	39 
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN
	1
	1
	0

	40 
	Kiểm toán Nhà nước
	1
	1
	0

	41 
	Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
	1
	1
	0

	Tổng cộng
	1.292
	1.236
	53


